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NGUYỄN BẢO AN số báo danh 088004, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐÔN AN số báo danh 088005, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐỨC AN số báo danh 038003, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

CAO HÀ AN số báo danh 088001, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN HỮU AN số báo danh 120006, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

ĐỖ NGỌC MINH AN số báo danh 120003, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

TRỊNH QUỐC AN số báo danh 074009, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ AN số báo danh 084004, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU TRƯỜNG AN số báo danh 038004, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU ĐỨC ANH số báo danh 084037, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HÀ HẢI ANH số báo danh 088035, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

LÊ HẢI ANH số báo danh 083028, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ HẢI ANH số báo danh 088048, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐOÀN HOÀI ANH số báo danh 120039, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HOÀNG ANH số báo danh 088037, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HUYỀN ANH số báo danh 083044, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

HOÀNG THỊ LAN ANH số báo danh 084020, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ LAN ANH số báo danh 037030, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

TRẦN LAN ANH số báo danh 084076, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN MAI ANH số báo danh 088038, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

CAO THỊ MAI ANH số báo danh 088013, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

CAO THỊ MAI ANH số báo danh 083012, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

VŨ MINH ANH số báo danh 084083, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NGỌC ANH số báo danh 088039, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH số báo danh 088052, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NGUYỆT ANH số báo danh 084041, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1
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TRẦN MINH NHẬT ANH số báo danh 088074, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN NHẬT ANH số báo danh 088040, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

VƯƠNG TRỌNG NHẬT ANH số báo danh 088079, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG ANH số báo danh 038031, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN PHƯƠNG ANH số báo danh 088041, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN PHƯƠNG ANH số báo danh 088043, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN PHƯƠNG ANH số báo danh 083054, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN PHƯƠNG ANH số báo danh 088044, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH số báo danh 088067, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

TẠ THỊ PHƯƠNG ANH số báo danh 084073, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

BÙI THẾ QUANG ANH số báo danh 120013, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

ĐẶNG TÀI QUỐC ANH số báo danh 088018, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

VŨ DƯƠNG QUỲNH ANH số báo danh 120106, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

ĐỖ QUỲNH ANH số báo danh 088022, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN QUỲNH ANH số báo danh 120061, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

PHẠM TÂM ANH số báo danh 088066, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

VĂN THỊ ANH số báo danh 084080, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

VŨ THỊ THU ANH số báo danh 120109, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN TIẾN ANH số báo danh 088063, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

HOÀNG ANH TUẤN ANH số báo danh 084017, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN ĐẮC TUẤN ANH số báo danh 088030, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

TRẦN ĐÌNH TUẤN ANH số báo danh 088072, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN TUẤN ANH số báo danh 120074, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

PHẠM VÂN ANH số báo danh 088068, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

HOÀNG THỊ VÂN ANH số báo danh 088023, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGHIÊM THỊ VÂN ANH số báo danh 120035, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1
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NGUYỄN THỊ VÂN ANH số báo danh 084057, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ VÂN ANH số báo danh 088055, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VIỆT ANH số báo danh 038050, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VIẾT VIỆT ANH số báo danh 084062, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

PHẠM XUÂN VIỆT ANH số báo danh 088069, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

VŨ HỒNG ÁNH số báo danh 084097, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

LÊ NGỌC ÁNH số báo danh 083093, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NGỌC ÁNH số báo danh 083096, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

ĐẶNG THỊ NGỌC ÁNH số báo danh 084088, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH số báo danh 120119, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

TRIỆU NGỌC ÁNH số báo danh 083105, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

HOÀNG NGUYỄN NHẬT ÁNH số báo danh 083092, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH GIA BẢO số báo danh 016080, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN VIẾT BẢO số báo danh 084109, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN DUY BÁCH số báo danh 084098, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN QUANG BÁCH số báo danh 084099, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN VĂN BÁCH số báo danh 088091, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN CÔNG VIỆT BÁCH số báo danh 088089, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN VĂN BIỂN số báo danh 120133, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU BÌNH số báo danh 088103, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN KHÁNH BÌNH số báo danh 084119, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THANH BÌNH số báo danh 084122, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ BÌNH số báo danh 088104, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

PHAN TRỌNG BÌNH số báo danh 088107, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

LÊ VĂN BÌNH số báo danh 084118, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

ĐÀM NGỌC BÍNH số báo danh 088101, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1
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NGUYỄN THỊ DIỆP CHI số báo danh 088110, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ KIM CHI số báo danh 088111, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ LINH CHI số báo danh 088112, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN NGỌC MAI CHI số báo danh 038081, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN QUỲNH CHI số báo danh 084136, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

VŨ TIẾN CHIẾN số báo danh 088115, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN BÁ DÂN số báo danh 088127, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

TẠ TƯƠNG DÂN số báo danh 088128, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ MỸ DUNG số báo danh 088133, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG số báo danh 088135, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH DUY số báo danh 016113, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGÔ ĐỨC DUY số báo danh 084171, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN KHÁNH DUY số báo danh 074220, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

TRIỆU KHÁNH DUY số báo danh 088149, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

LÝ MẠNH DUY số báo danh 083144, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN CHÍ NHẬT DUY số báo danh 088141, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THIÊN DUY số báo danh 088144, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN TRƯỜNG DUY số báo danh 088145, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN DUY số báo danh 088147, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

TRƯƠNG VĂN DUY số báo danh 088150, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

TRƯƠNG KIỀU DUYÊN số báo danh 088152, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN DUY DŨNG số báo danh 088157, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN BÁ MẠNH DŨNG số báo danh 088156, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN MẠNH DŨNG số báo danh 088159, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

PHẠM TIẾN DŨNG số báo danh 088163, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

VŨ TRÍ DŨNG số báo danh 088165, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2
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PHÍ VINH DŨNG số báo danh 124160, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN NGỌC ÁNH DƯƠNG số báo danh 120205, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

LÊ VŨ ÁNH DƯƠNG số báo danh 083157, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

TRỊNH ĐẮC ĐĂNG DƯƠNG số báo danh 088183, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

MẦU MINH DƯƠNG số báo danh 088175, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

PHẠM THÁI DƯƠNG số báo danh 083161, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

VĂN THỊ THÙY DƯƠNG số báo danh 088184, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐỨC ĐẠI số báo danh 084204, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

ĐINH BÁ ĐẠT số báo danh 083167, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

BÙI HỮU ĐẠT số báo danh 038132, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN HỮU ĐẠT số báo danh 038136, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

TRẦN HỮU ĐẠT số báo danh 088203, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

LÊ NHƯ ĐẠT số báo danh 088188, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU THÀNH ĐẠT số báo danh 120219, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN TIẾN ĐẠT số báo danh 038140, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN TRỌNG ĐẠT số báo danh 083177, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN ĐẠT số báo danh 084222, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN ĐẠT số báo danh 088199, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN CHÍ HẢI ĐĂNG số báo danh 088205, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HẢI ĐĂNG số báo danh 120236, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

KHUẤT VIỆT ĐĂNG số báo danh 120230, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN HUY ĐỒNG số báo danh 083191, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

TRẦN ĐĂNG ĐỨC số báo danh 120246, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

TRỊNH HOÀI ĐỨC số báo danh 084254, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGÔ VĂN ĐỨC số báo danh 122222, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN VĂN ĐỨC số báo danh 088222, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2
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NGUYỄN THỊ HÀ GIANG số báo danh 088230, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

LÊ THỊ NGÂN GIANG số báo danh 088226, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH SƠN GIANG số báo danh 120255, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THỊ GIANG số báo danh 088229, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ số báo danh 084272, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

LÊ THỊ PHƯƠNG HÀ số báo danh 088234, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

VŨ QUANG HÀ số báo danh 084275, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THU HÀ số báo danh 083211, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ THU HÀ số báo danh 088239, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ số báo danh 083210, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN HÀ số báo danh 088240, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

CẢNH CHÍ HẢI số báo danh 038183, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HẠ số báo danh 088251, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

PHAN THANH HẰNG số báo danh 083232, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG số báo danh 038200, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

VƯƠNG THANH HẰNG số báo danh 088262, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

ĐINH THÚY HẰNG số báo danh 083226, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THỊ BẢO HÂN số báo danh 084303, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH HẬU số báo danh 084308, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

TRỊNH THỊ HẬU số báo danh 084310, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN VIẾT HẬU số báo danh 088265, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

PHAN HUY HOÀNG HIỀN số báo danh 088279, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN số báo danh 038228, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN số báo danh 083246, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

KIỀU THỊ HIỀN số báo danh 088277, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THU HIỀN số báo danh 083248, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1
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NGUYỄN THU HIỀN số báo danh 088278, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN DUY HIẾU số báo danh 083238, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

TẠ HOÀNG HIẾU số báo danh 084323, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN TÀI HIẾU số báo danh 088275, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

LÊ TRUNG HIẾU số báo danh 088269, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

ĐẶNG THẾ VIỆT HIẾU số báo danh 038207, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU HIỆP số báo danh 038233, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

ĐÀO PHƯƠNG HOA số báo danh 088285, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

VƯƠNG THỊ THU HOÀI số báo danh 088290, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

LÊ ĐẮC HOÀNG số báo danh 074436, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HUY HOÀNG số báo danh 120320, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN VIỆT HOÀNG số báo danh 083259, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HÒA số báo danh 088296, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN DƯƠNG HÓA số báo danh 088293, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

CẤN THỊ HỒNG số báo danh 088299, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THẾ HỘI số báo danh 084343, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN VIẾT HỢP số báo danh 083265, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN CÔNG HUY số báo danh 084353, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐĂNG HUY số báo danh 088310, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

TRỊNH ĐẮC HUY số báo danh 088321, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN ĐÌNH HUY số báo danh 088311, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN GIA HUY số báo danh 088313, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NHẬT GIA HUY số báo danh 088315, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN LÂM HUY số báo danh 189353, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NHẤT HUY số báo danh 084358, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

DƯƠNG NHẬT HUY số báo danh 084348, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1
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NGUYỄN QUANG HUY số báo danh 124297, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN TRÍ HUY số báo danh 083279, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

ĐÀO KHÁNH HUYỀN số báo danh 088323, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN DUY THỊ MINH HUYỀN số báo danh 083290, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HUYỀN số báo danh 088330, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HƯNG HUỲNH số báo danh 084384, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

PHẠM ĐỨC HÙNG số báo danh 088341, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN MẠNH HÙNG số báo danh 014450, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN DANH HƯNG số báo danh 088345, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THÀNH HƯNG số báo danh 088346, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

TRỊNH TUẤN HƯNG số báo danh 088348, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

CAO THU HƯƠNG số báo danh 038295, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

HOÀNG THỊ HƯỜNG số báo danh 088354, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

VĂN THỊ HƯỜNG số báo danh 084407, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ THÚY HƯỜNG số báo danh 016288, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

VŨ NAM KHANG số báo danh 088362, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH số báo danh 088365, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH số báo danh 084425, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN TRỌNG NAM KHÁNH số báo danh 083332, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN NGỌC KHÁNH số báo danh 088367, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN NGỌC KHÁNH số báo danh 088366, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ KHÁNH số báo danh 083331, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

LÝ ANH KHOA số báo danh 088378, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN CẢNH KHOA số báo danh 088379, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH KHOA số báo danh 088380, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

PHAN TRỌNG KHOA số báo danh 083335, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1
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PHAN VĂN KHƯƠNG số báo danh 088382, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

CHU CÔNG KIÊN số báo danh 084444, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

ĐÀO HUỆ LAN số báo danh 089006, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

VŨ BÌNH LÂM số báo danh 083353, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

HOÀNG VĂN LÂN số báo danh 084455, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN NGỌC BẢO LINH số báo danh 089026, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN DIỆU LINH số báo danh 038355, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

PHÙNG GIA LINH số báo danh 083398, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐĂNG HOÀNG LINH số báo danh 089022, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

VƯƠNG HOÀNG LINH số báo danh 083401, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

BÙI KHÁNH LINH số báo danh 084459, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN KHÁNH LINH số báo danh 038357, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

PHẠM KHÁNH LINH số báo danh 120464, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH số báo danh 038370, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH số báo danh 089032, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

PHAN THỊ KHÁNH LINH số báo danh 089039, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

ĐỖ KIỀU LINH số báo danh 120441, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ MAI LINH số báo danh 083385, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

LÊ THỊ MỸ LINH số báo danh 089019, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN NGỌC LINH số báo danh 073046, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH số báo danh 124420, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

HOÀNG NHẬT LINH số báo danh 089018, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

HOÀNG THẢO LINH số báo danh 084472, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

BÙI THUỲ LINH số báo danh 089016, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

CHU THÙY LINH số báo danh 084465, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

ĐỖ THÙY LINH số báo danh 084469, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1
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NGUYỄN THÙY LINH số báo danh 089038, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

VƯƠNG THỊ THÙY LINH số báo danh 084506, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

CHU THỊ TÚ LINH số báo danh 084464, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

PHẠM DUY LĨNH số báo danh 089041, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

PHÓ ĐỨC BẢO LONG số báo danh 084513, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

ĐỖ VĂN BẢO LONG số báo danh 089044, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

VƯƠNG BÁ LONG số báo danh 089057, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN DANH LONG số báo danh 089046, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN HUY HOÀNG LONG số báo danh 084509, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐẮC PHI LONG số báo danh 089047, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THÀNH LONG số báo danh 089050, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VIẾT LONG số báo danh 089052, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

BÙI DOÃN LỘC số báo danh 120487, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

HOÀNG ĐÌNH LUẬN số báo danh 120492, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

CẤN THỊ LỤA số báo danh 084517, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

ĐẬU VĂN LƯƠNG số báo danh 083417, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN BÁ LƯỢNG số báo danh 084522, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HUYỀN LY số báo danh 089066, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN PHƯƠNG LY số báo danh 083423, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ LY số báo danh 089065, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

PHẠM THỊ THANH MAI số báo danh 085008, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ MAI số báo danh 085006, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

TRẦN DUY MẠNH số báo danh 038423, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN ĐỨC MẠNH số báo danh 085011, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

LÊ TIẾN MẠNH số báo danh 120507, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

ĐẶNG TRẦN MẠNH số báo danh 017017, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1
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TRẦN BẢO MINH số báo danh 125026, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

VŨ ĐẠI MINH số báo danh 089089, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN ĐỨC MINH số báo danh 075134, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN ĐÌNH NHẬT MINH số báo danh 089081, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN NHẬT MINH số báo danh 089084, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN NHẬT MINH số báo danh 089085, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

VŨ CHU QUANG MINH số báo danh 085035, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN TRỌNG MINH số báo danh 089086, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

HỒ VĂN MINH số báo danh 075120, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN XUÂN MƯỜI số báo danh 039016, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HÀ MY số báo danh 085040, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

QUÁCH HÀ MY số báo danh 083448, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

ĐỖ TRÀ MY số báo danh 039020, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VŨ TRÀ MY số báo danh 123078, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

LÊ CÔNG NAM số báo danh 039032, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH NAM số báo danh 089098, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

ĐỖ ĐỨC NAM số báo danh 083451, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU HOÀNG NAM số báo danh 085054, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

HOÀNG VĂN NAM số báo danh 085053, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN XUÂN NAM số báo danh 089102, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

BÙI THU NGA số báo danh 085059, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THÚY NGA số báo danh 083465, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ THU NGÂN số báo danh 083468, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN số báo danh 037527, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN số báo danh 037528, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

BÙI THỊ ÁNH NGỌC số báo danh 085072, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2
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PHAN THỊ BẢO NGỌC số báo danh 089119, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC số báo danh 089116, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

TRẦN HỮU NGỌC số báo danh 085091, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

ĐẶNG KHÁNH NGỌC số báo danh 125075, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN KHÁNH NGỌC số báo danh 085078, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN PHẠM NHƯ NGỌC số báo danh 085084, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

TRẦN GIA BẢO NGUYÊN số báo danh 125098, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NHỮ ĐÌNH NGUYÊN số báo danh 039064, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

VŨ HẢI NGUYÊN số báo danh 089130, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HẠNH NGUYÊN số báo danh 029606, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGÔ SỸ NGUYÊN số báo danh 089125, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN MINH NGUYỆT số báo danh 083482, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THỊ NGUYỆT số báo danh 089131, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

TRẦN TRỌNG NHÂN số báo danh 089133, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN BÁ NHẬT số báo danh 085100, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN MINH NHẬT số báo danh 039071, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

VÕ PHẠM THẢO NHI số báo danh 085114, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGÔ YẾN NHI số báo danh 017090, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ YẾN NHI số báo danh 085109, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

LÊ THỊ HỒNG NHUNG số báo danh 089145, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGHIÊM THỊ HỒNG NHUNG số báo danh 121094, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG số báo danh 083511, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG số báo danh 083510, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

CHU THỊ NHUNG số báo danh 083503, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

ĐẶNG THỊ YẾN NHƯ số báo danh 125119, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

LÊ THỊ HOÀNG OANH số báo danh 089154, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3
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ĐINH BẢO PHÁT số báo danh 085126, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN QUÝ PHÁT số báo danh 039093, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN TIẾN PHÁT số báo danh 089157, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN VĂN PHÁT số báo danh 089158, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN DUY PHONG số báo danh 121105, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐẮC PHONG số báo danh 089159, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN THUẬN PHONG số báo danh 089161, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

PHÓ ĐÌNH TUẤN PHONG số báo danh 085139, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

TRỊNH QUANG VŨ PHONG số báo danh 085140, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN XUÂN PHÚ số báo danh 089162, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

ĐỖ VĂN PHÚC số báo danh 089163, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THỊ DIỆU PHƯƠNG số báo danh 121133, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

LÊ ĐÌNH PHƯƠNG số báo danh 085150, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

LƯU HÀ PHƯƠNG số báo danh 121129, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

PHẠM THỊ LAN PHƯƠNG số báo danh 089172, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN MAI PHƯƠNG số báo danh 189718, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

ĐẶNG LÊ MINH PHƯƠNG số báo danh 085147, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

LÊ THU PHƯƠNG số báo danh 085151, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THU PHƯƠNG số báo danh 121134, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ THÙY PHƯƠNG số báo danh 083536, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

CAO THỊ KIM PHƯỢNG số báo danh 089175, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

HOÀNG ANH QUÂN số báo danh 085171, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

HỒ ANH QUÂN số báo danh 089181, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGÔ ANH QUÂN số báo danh 085172, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN ANH QUÂN số báo danh 089185, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

PHẠM ANH QUÂN số báo danh 085183, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

Trang 13



DANH SÁCH LỚP 10  NĂM HỌC 2022 - 2023 săp theo abc họ tên

Ngồi tập trung lúc 8:00, ngày 24/8/2022 thứ Tư

NGUYỄN TRÁC MẠNH QUÂN số báo danh 089191, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN QUANG QUÂN số báo danh 085179, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

PHÙNG QUỐC QUÂN số báo danh 121151, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THIÊN QUÂN số báo danh 089190, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

TRỊNH THỊ HỒNG QUYÊN số báo danh 085193, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

HOÀNG LÊ QUYÊN số báo danh 089196, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN số báo danh 085192, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

DƯƠNG ĐỨC QUYỀN số báo danh 089204, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

TRẦN MẠNH QUYỀN số báo danh 089206, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN DIỄM QUỲNH số báo danh 083573, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ KHÁNH QUỲNH số báo danh 127402, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN NGỌC QUỲNH số báo danh 089208, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN NHƯ QUỲNH số báo danh 017144, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ QUỲNH số báo danh 089210, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

TẠ THỊ QUỲNH số báo danh 085202, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

VƯƠNG THUÝ QUỲNH số báo danh 083578, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐĂNG SANG số báo danh 089213, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

LÊ HỒNG SƠN số báo danh 089219, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HÙNG SƠN số báo danh 083586, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THẾ SƠN số báo danh 089221, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

ĐỖ TIẾN SƠN số báo danh 083585, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

HOÀNG VĂN SƠN số báo danh 089218, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN CHÍ TÀI số báo danh 089223, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN HỮU TÀI số báo danh 089225, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN HỮU TÀI số báo danh 089224, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN TUẤN TÀI số báo danh 089227, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1
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NGUYỄN THỊ TÂM số báo danh 085216, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN QUANG THANH số báo danh 002134, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

ĐẶNG CÔNG THÀNH số báo danh 085228, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN ĐÌNH THÀNH số báo danh 089239, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN VIỆT THÀNH số báo danh 125189, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN XUÂN THÀNH số báo danh 085230, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN KHÁNH THẢO số báo danh 089245, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN PHƯƠNG THẢO số báo danh 015364, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

PHẠM PHƯƠNG THẢO số báo danh 089252, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THANH THẢO số báo danh 089247, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ THU THẢO số báo danh 089250, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ YẾN THẢO số báo danh 089251, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN DUY THÁI số báo danh 121185, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN VĂN THÁI số báo danh 085226, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN CHÍ THẮNG số báo danh 089258, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN KHÁNH THẮNG số báo danh 089259, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN PHÚ THẮNG số báo danh 085245, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN DUY THỊNH số báo danh 085247, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

PHÙNG VĂN THỌ số báo danh 089262, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN MINH THÔNG số báo danh 083632, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

TRỊNH HÀ THU số báo danh 089267, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

TRỊNH ĐỨC THUẬN số báo danh 085253, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ THÙY số báo danh 089274, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

PHÙNG THỊ THÙY số báo danh 089275, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

LÊ THANH THỦY số báo danh 089276, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY số báo danh 085259, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1
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NGUYỄN THỊ THANH THÚY số báo danh 083643, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

MẦU ANH THƯ số báo danh 089287, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ ANH THƯ số báo danh 089290, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

TRẦN THỊ ANH THƯ số báo danh 089291, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

PHẠM THANH THƯ số báo danh 085271, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HÀ THƯƠNG số báo danh 089294, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGÔ THỊ HOÀI THƯƠNG số báo danh 089292, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN DUY THỰC số báo danh 085278, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN CƠ TIẾN số báo danh 089300, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN số báo danh 089301, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

ĐÀO QUÝ TIẾN số báo danh 089297, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

ĐỖ VĂN TIẾN số báo danh 089299, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

HOÀNG VĂN TIẾN số báo danh 085280, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN HOÀNG TIỆN số báo danh 089306, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HỮU TIỆP số báo danh 089307, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN QUANG TỊNH số báo danh 089309, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN GIANG TOÀN số báo danh 083664, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

VĂN THỊ HÀ TRANG số báo danh 085312, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG số báo danh 089321, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

VĂN THỊ HUYỀN TRANG số báo danh 085313, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN KIỀU TRANG số báo danh 085294, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG số báo danh 089322, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

NGUYỄN THỊ TRANG số báo danh 085297, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN THỊ THU TRANG số báo danh 089323, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

HOÀNG THÙY TRANG số báo danh 089315, Lớp  10A8 ngồi ở phòng B21 - Nhà B tầng 2

CAO THỊ SƠN TRÀ số báo danh 089327, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1
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NGUYỄN THỊ TRÀ số báo danh 085317, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

HOÀNG THỊ TRINH số báo danh 089331, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

BÙI QUANG ĐỨC TRÍ số báo danh 089333, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ KIM TRỌNG số báo danh 083694, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐỨC TRUNG số báo danh 039261, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

BÙI HỮU TRUNG số báo danh 089336, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

BÙI QUANG TRUNG số báo danh 089338, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN QUÝ TRƯỜNG số báo danh 121275, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

VƯƠNG TRỌNG TRƯỜNG số báo danh 089349, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

TRẦN VIẾT TRƯỜNG số báo danh 039275, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

PHẠM GIA TRƯỞNG số báo danh 125280, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN BỈNH TUẤN số báo danh 083708, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

TẠ CÔNG TUẤN số báo danh 085339, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH TUẤN số báo danh 017264, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN ĐỨC TUẤN số báo danh 089352, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐỨC TUẤN số báo danh 121285, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN MINH TUẤN số báo danh 083709, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

PHẠM QUANG TUẤN số báo danh 089354, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

PHẠM VĂN TUẤN số báo danh 089355, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

BÙI ÁNH TUYẾT số báo danh 121292, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN CHÍ TÙNG số báo danh 089370, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN PHÚ TÙNG số báo danh 085357, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN QUÂN TÙNG số báo danh 121304, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1

TRẦN ĐĂNG SƠN TÙNG số báo danh 121308, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGÔ VĂN TÙNG số báo danh 089369, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

TRẦN VIỆT TÙNG số báo danh 089377, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3
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VŨ ANH TÚ số báo danh 085353, Lớp  10A10 ngồi ở phòng B32 (NN) - Nhà B tầng 3

NGUYỄN THỊ CẨM TÚ số báo danh 085349, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

PHÍ ĐỨC TUẤN TÚ số báo danh 089366, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN số báo danh 039309, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH VĂN số báo danh 039312, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

ĐÀO XUÂN VĂN số báo danh 089379, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

NGUYỄN THỊ KIM VÂN số báo danh 089381, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN THANH VÂN số báo danh 089380, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

HOÀNG THẢO VÂN số báo danh 085375, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐẮC VIỆT số báo danh 089386, Lớp  10A2 ngồi ở phòng A11 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN HUY VIỆT số báo danh 083741, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN TRUNG VIỆT số báo danh 121323, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN CÔNG VINH số báo danh 121329, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

TRẦN CÔNG VINH số báo danh 085399, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

ĐÀO QUANG VINH số báo danh 039325, Lớp  10A1 ngồi ở phòng A21 - Nhà A tầng 2

NGUYỄN VĂN VINH số báo danh 089396, Lớp  10A11 ngồi ở phòng Bộ môn Lý - Nhà B tầng 1

HOÀNG VĨ số báo danh 037819, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN ĐÌNH VŨ số báo danh 121334, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

NGUYỄN XUÂN VŨ số báo danh 083749, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3

NGUYỄN QUÝ VƯỢNG số báo danh 039338, Lớp  10A3 ngồi ở phòng A12 - Nhà A tầng 1

LÊ THỊ VƯỢNG số báo danh 089403, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

TẠ HÀ VY số báo danh 085418, Lớp  10A6 ngồi ở phòng A15 - Nhà A tầng 1

TRẦN HÀ VY số báo danh 121340, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

TẠ THỊ LÂM VY số báo danh 089407, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

CHU PHƯƠNG VY số báo danh 085412, Lớp  10A7 ngồi ở phòng B11 - Nhà B tầng 1

PHẠM VY VY số báo danh 083758, Lớp  10A9 ngồi ở phòng B31 - Nhà B tầng 3
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NGUYỄN THU XUÂN số báo danh 083761, Lớp  10A4 ngồi ở phòng A13 - Nhà A tầng 1

DOÃN THỊ YẾN số báo danh 089409, Lớp  10A5 ngồi ở phòng A14 - Nhà A tầng 1
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